
Phụ kiện
Kích thước Ứng dụng và đặc điểm

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

*1 Pin được đề xuất

Thời gian sạc

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Phụ kiện kèm theo : 
Lưỡi 2 răng (1913H4-8), 
nắp chặn cỏ (1913H8-0), 
cờ lê 17 (782210-8)

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Hãm bằng điện

Chống khởi động lại

430 mmLM004GZ

Độ rộng cắt
Điều chỉnh chiều cao cắt
Tốc độ không tải (RPM)
Đường kính bánh xe
Diện tích cắt cỏ thực tế khi sạc 
đầy pin
Thời gian hoạt động liên tục 
khi sạc đầy pin
Khả năng chứa cỏ
Độ rung
Độ ồn động cơ
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

LM004G
430 mm
Phạm vi điều chỉnh: 20 - 75 mm, 8 mức
3,800
140 / 165 mm
với pin BL4080F: 830 m²

với pin BL4080F: 52 phút

50 L
2.5 m/s² hoặc ít hơn
90 dB(A)
81 dB(A)
Trong quá trình hoạt động: 
1,390 - 1,440 x 460 x 990 - 1,020 mm 
Khi được lưu trữ(không có hộp chứa cỏ): 
520 x 460 x 885 mm
15.6kg (BL4020) - 18.2 kg (BL4080F)

430 mm (17")LM004G

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Thời gian sử dụng liên tục

Pin: BL4080F
trên 1 lần sạc đầy

52 phút

Nắp chặn cỏ

Kích thước: 430mm
Lưỡi 2 răng

Lưỡi nghiền

Phụ kiện kèm theo

430mm

Mã số. 1913H4-8

Mã số. 1913H8-0

Mã số. 1913H6-4

Loại lưỡi

•Lưỡi cắt tiêu chuẩn để thu gom và nghiền cỏ
• Cải thiện hiệu suất thu gom cỏ bằng cách thiết 

kế lại đầu lưỡi cắt để tăng lưu lượng khí.

• Cắt cỏ thành từng mảnh vụn nhỏ và rải đều trên 
mặt đất để làm lớp phủ.

• Đảm bảo lưu lượng không khí thích hợp cần 
thiết để trộn cỏ trong sàn cắt.

Chăm sóc cỏ
Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin
LM002G (530mm)

Thân máy bằng thép Thân máy bằng nhựa

40V max

Máy Làm Vườn Đa Năng 
Dùng Pin
UX01G

40V max

Máy xới đất dùng pin
UV001G

40V max

Máy Thổi Dùng Pin
UB001G

40V max

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin
UR012G
40V max x2

Máy Cắt Cỏ Dùng Pin
UR013G
UR014G

40V max

UR002G
40V max

UR016G
UR017G

40V max

Công suất tối đa

2.0 kW

Công suất tối đa

1.5 kW
Công suất tối đa

1.0 kW

Công suất tối đa

1.0 kW

Công suất tối đa

0.55kW
Công suất tối đa

0.6kW

UR006G
UR007G

40V max

LM004G (430mm)
40V max

A3-092023-1

LM004GZ: không kèm pin, sạc



Công nghệ bảo vệ vượt trội / 
Tương thích IPX4

Khu vực cắt cỏ

Sử dụng liên tục

trên 1 lần sạc đầy (với pin BL4080F)

trên 1 lần sạc đầy (với pin BL4080F)

Cắt, thu gom, nghiền*

*Cần có nắp chặn cỏ. *Kết quả hiển thị ở đây là diện tích cắt cỏ dưới tải trọng 
thực tế và thời gian hoạt động liên tục (khi cắt cỏ có 
chiều cao từ 50 đến 30 mm), là các giá trị gần đúng khi 
sử dụng pin đã sạc đầy; do đó, chúng phụ thuộc rất 
nhiều vào mật độ cỏ, chiều cao cắt, v.v.

Cấp nguồn bởi pin 
40Vmax XGT Li-Ion

Điều chỉnh chiều cao cắt dễ dàng hơn Cần ít lực hơn để bật máy cắtCần khóa tay cầm dễ thao tác

Đầu cần gạt 
hình quả trứng

Các rãnh 
hình chữ U

• Các hướng tăng/giảm đã 
được đảo ngược để có thể 
đồng bộ dễ dàng hơn với các 
hướng điều chỉnh độ cao 
cao/thấp theo ý người sử 
dụng.

• Đầu cần gạt hình quả trứng 
dễ cầm nắm.

• Các rãnh hình chữ U, cung 
cấp các điểm dừng cố định 
cho cần gạt, có thể được kiểm 
tra bằng mắt, giúp dễ dàng 
điều chỉnh chiều cao cắt.

Giảm sự mệt mỏi của 
người dùng bằng cách 
thiết kế lại hình dạng của 
cần chuyển đổi và đặc 
điểm kỹ thuật của lò xo để 
giảm lực cần thiết khi kéo 
cần công tắc để bật máy 
cắt.

Lực kéo cần thiết để bật 
máy cắt

khoảng N11

Lưu trữ dọc
• mỗi bên của tay cầm có thể được khóa/mở chỉ bằng 

một thao tác duy nhất mà không cần dụng cụ.
• cho phép gập tay cầm dễ dàng hơn khi cất giữ máy 

cắt cỏ.

Mặt trong của sàn cắt có thể 
được rửa sạch.

khoảng

830 m²*

khoảng

52phút*

Thân máy bằng nhựa

LM004G

430 mm

Hiệu suất cắt cỏ cao hơn

Lưỡi dao được thiết kế 
nghiêng xuống phía trước 
máy cắt khi gắn vào, hạn chế 
tối đa việc cắt 2 lần giúp giảm tải cho máy giúp giảm năng lượng
tiêu thụ, cảm giác cắt tốt hơn và cải thiện hiệu suất thu thập cỏ.

Đèn cảnh báo 
dung lượng Pin,
Nhiệt độ cao và 

quá tải

Cảnh báo lượng cỏ

Khả năng chứa cỏ

50L


